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ĐỀ BÀI:
Câu 1 (2 điểm): 

a. Dùng công thức cấu tạo để vẽ năm phân tử nước và chỉ ra sự tích điện một phần; hãy cho thấy chúng có thể tạo liên kết hidro với nhau như thế nào?

b. Hãy giải thích tại sao con nhện nước đi được trên mặt nước?

Câu 2 (2 điểm): 

a. Cho công thức cấu tạo của 2 chất sau: 
(I)          H          H          O                     (II)              H          O          O


  H         C          C           C                             H        C           C          C 

              H          H          OH                                      H                      OH
Với những hiểu biết về tính tích điện âm của ôxi, hãy phán đoán xem chất nào là axit mạnh hơn. Giải thích.

b. Dựa vào sự làm lạnh do bay hơi nước hãy giải thích câu: “Không phải vì nóng mà vì ẩm”.
Câu 3 (2 điểm): 

a. Ng­êi ta cho r»ng tÕ bµo nh©n thùc ®­îc tiÕn ho¸ tõ tÕ bµo nh©n s¬ nguyªn thñy, thÓ hiÖn ë chç cã ph©n hãa mµng néi bµo t¹o thµnh c¸c xoang riªng biÖt, t¹o nªn c¸c bµo quan cã cÊu t¹o mµng. H·y cho biÕt c¸c ph­¬ng thøc tiÕn ho¸ t¹o nªn c¸c bµo quan cã cÊu t¹o mµng ë tÕ bµo nh©n thùc (nh©n chuÈn).
b. Bµo quan chøa enzim thùc hiÖn qu¸ tr×nh tiªu ho¸ néi bµo ë tÕ bµo nh©n chuÈn (eucaryote) cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo?

Câu 4 (2 điểm): 
a. Trong quá trình hô hấp hiếu khí ở tế bào, ATP đã được tạo ra ở những giai đoạn nào? Giai đoạn nào tạo nhiều ATP nhất? Trình bày cơ chế tạo ATP ở giai đoạn đó.
b. Trả lời ngắn gọn các ý sau:

- Tại sao hô hấp kị khí tạo rất ít năng lượng nhưng vẫn được duy trì trong cơ thể người?

- Hoạt động của côenzim NADH trong hô hấp tế bào và quá trình lên men có gì khác nhau?
Câu 5 (2 điểm):

a. Trong một thí nghiệm, lục lạp tách riêng được cho vào dung dịch với các thành phần thích hợp để có thể thực hiện sự tổng hợp ATP. Dự đoán điều gì sẽ xảy ra với tốc độ tổng hợp ATP nếu cho thêm vào dung dịch một hợp chất khiến cho màng thấm tự do với các ion hidrogen?
b. Nêu các bước tiến hành thí nghiệm chứng  minh ánh sáng cần cho quang hợp.
Câu 6 (1 điểm):

Đáp ứng tế bào là gì? Bằng cách nào đáp ứng của một tế bào đích đối với hoocmon có thể được khuếch đại hàng triệu lần?

Câu 7 (3 điểm).

a. Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau? Điều gì sẽ xảy ra nếu trước khi bước vào nguyên phân thoi phân bào bị phá huỷ?

b. Trong ống dẫn sinh dục có 10 tế bào sinh dục thực hiện sự phân bào nguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo ra 2480 NST đơn. Các tế bào con sinh ra đều giảm phân tạo ra các giao tử, môi trường nội bào cung cấp thêm nguyên liệu tương đương 2560 NST đơn. Biết hiệu suất thụ tinh của giao tử bằng 10%, đã hình thành 128 hợp tử.
- Xác định 2n = ?

- Xác định giới tính của cơ thể sinh vật đã tạo ra các giao tử đó.
- Các hợp tử hình thành được chia làm 2 nhóm có số lượng bằng nhau. Nhóm thứ nhất có số lần nguyên phân gấp đôi số lần nguyên phân của nhóm thứ hai. Các hợp tử trong mỗi nhóm có số lần nguyên phân bằng nhau. Trong tất cả các tế bào do cả 2 nhóm thực hiện sự nguyên phân tạo ra có 10240 NST đơn.

 Tính số lần nguyên phân của mỗi nhóm hợp tử.

Câu 8 (2 điểm):

a. Đối với một số chủng E. coli khả năng gây một số bệnh như tiêu chảy là do sự có mặt trong tế bào một loại phage ôn hoà. Hãy định nghĩa ngắn gọn thuật ngữ phage ôn hoà và mô tả ngắn gọn quá trình diễn ra tác động của phage ôn hoà trong tế bào vi khuẩn.

b. Trình bày hoạt động của vi khuẩn phân giải các hợp chất chứa nitơ trong đất?

Câu 9 (2 điểm): 
So sánh quá trình lên men rượu và lên men lactic?
Câu 10 (2 điểm): Thành ngữ đơn giản nhất được một số nhà nghiên cứu gần đây sử dụng để mô tả về virut là chúng có “một cuộc sống vay mượn”.
- Hãy đưa ra các luận điểm để chứng  minh cho ý kiến trên.

- Bằng cách nào một số virut có thể sinh sản mà không cần ADN hay thậm chí không có sự tổng hợp ADN?

ĐÁP ÁN:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2 điểm)
	a.    
    H      O …  H     O … H     O  …  H      O …  H      O


            H               H              H                 H                H

b. Tính phân cực của nước là cơ sở cho mọi tính chất diệu kì của phân tử nước trong tế bào. Các liên kết H tạo ra tính kết dính của nước ở trạng thái lỏng. Các phân tử nước ở bề mặt tiếp xúc với không khí nhờ các liên kết H với nhau và với các phân tử bên dưới đã tạo ra một lớp màng phin mỏng liên tục làm cho nước có sức căng bề mặt (chính vì vậy mà con nhện nước có thể chạy rất nhanh được trên mặt nước, ngoài các nguyên nhân về cấu tạo chân nhện và khối lượng cơ thể nhỏ của nhện). 


	1

1

	2
(2 điểm)
	a. Phân tử b, vì không chỉ có hai ôxi tích điện âm của nhóm cacboxyl mà còn một ôxi nữa ở cacbon tiếp sau (cacbonyl). Tất cả các nguyên tử ôxi này đều giúp làm cho liên kết giữa O và H của nhóm - OH phân cực hơn, do đó làm cho sự phân li của H+ dễ xảy ra hơn.
b. Sự bay hơi mồ hôi từ da người làm giảm nhiệt của cơ thể và giúp bảo vệ khỏi bị quá nóng vào ngày nóng bức hoặc do lượng nhiệt dư thừa vì hoạt động căng thẳng. Độ ẩm cao vào ngày nóng gây khó chịu vì nồng độ hơi nước cao trong không khí ức chế sự bay hơi mồ hôi từ cơ thể => Độ ẩm cao ngăn cản sự làm lạnh do ngăn cản sự bay hơi của mồ hôi.


	1

1

	3
(2 điểm)
	a. Sù t¹o nªn c¸c bµo quan cã cÊu t¹o mµng ë tÕ bµo nh©n thùc cã thÓ ®­îc h×nh thµnh b»ng 2 con ®­êng chñ yÕu :

+ Do sù ph©n ho¸ cña mµng sinh chÊt vµo khèi tÕ bµo chÊt (VD h×nh thµnh m¹ng l­íi néi chÊt).

+ Do sù céng sinh cña tÕ bµo nh©n s¬ víi tÕ bµo (VD ti thÓ, lôc l¹p). Ti thÓ lµ kÕt qu¶ céng sinh cña mét d¹ng vi khuÈn hiÕu khÝ víi tÕ bµo. Lôc l¹p lµ kÕt qu¶ céng sinh cña mét d¹ng vi khuÈn lam víi tÕ bµo.

b. - Đây là lizôxôm.
- Cấu tạo: Dạng túi nhỏ, có một lớp màng lipoprotein bao bọc. Trong chứa enzim thuỷ phân (hiđrolaza).
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	4
(2 điểm)
	a.
- ATP được tạo ra ở giai đoạn đường phân, chu trình Crep và chuỗi vận chuyển điện tử.

- Giai đoạn tạo ATP nhiều nhất là trong chuỗi vận chuyển điện tử.

- Cơ chế tạo ATP: Sự vận chuyển e trong chuỗi hô hấp tạo ra động lực bơm H+ từ chất nền ti thể vào xoang gian màng → xuất hiện sự chênh lệch nồng độ H+ giữa 2 phía màng trong của ti thể → H+ di chuyển theo chiều gradien nồng độ từ xoang gian màng qua kênh ATP- sintetaza vào chất nền tạo ATP từ ADP và photphat.

b. 

- Vì : + Hình thức hô hấp này cung cấp ngay ATP cho cơ thể hoạt động, ngay cả khi hệ tuần hoàn chưa kịp cung cấp ôxi cho tế bào.

+ Hình thức này không tiêu tốn ôxi.

(MÆc dï h« hÊp kÞ khÝ gi¶i phãng rÊt Ýt ATP nh­ng tÕ bµo c¬ cña ng­êi nãi riªng vµ cña ®éng vËt nãi chung l¹i rÊt cÇn kiÓu h« hÊp nµy v× nã kh«ng tiªu tèn «xi. Khi c¬ thÓ vËn ®éng m¹nh nh­ ch¹y, n©ng vËt nÆng.... c¸c tÕ bµo c¬ trong m« c¬ co cïng mét lóc th× hÖ tuÇn hoµn ch­a kÞp cung cÊp ®ñ l­îng «xi cho h« hÊp hiÕu khÝ. Khi ®ã gi¶i ph¸p tèi ­u lµ h« hÊp kÞ khÝ, kÞp ®¸p øng ATP mµ kh«ng cÇn ®Õn «xi.)
- Hoạt động cuả côenzim NADH:

+ Trong hô hấp tế bào: NADH đi vào chuỗi chuyền e để tổng hợp ATP, chất nhận H+ cuối cùng là ôxi phân tử.

+ Trong lên men: NADH không đi vào chuỗi chuyền e mà nhường H+ và e để hình thành axit lactic, rượu, chất nhận e cuối cùng là chất hữu cơ.
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	5
(2 điểm)
	a. - Tốc độ tổng hợp sẽ chậm lại và cuối cùng thì dừng lại.
- Hợp chất cho thêm vào làm thấm tự do ion hidrogen → nên không cho phép hình thành 1 gradien proton qua màng (không có sự chênh lệch nồng độ H+ giữa 2 bên màng) → ATP - sintetaza không thể xúc tác để tạo ATP.

b. 

- Dùng giấy đen hay giấy thiếc bịt 1 phần của lá định làm thí nghiệm (trước vài ngày).

- Ngắt lá, bỏ giấy che, nhúng lá vào nước sôi từ 1 -2  phút rồi cho vào cốc thuỷ tinh có cồn và đặt vào nồi, đun cách thuỷ.

- Khi lá mất màu hoàn toàn thì vớt ra, rửa sạch cồn và cho vào cốc đựng kaliiotdua.

- Vớt lá ra khỏi dung dịch, quan sát sự thay đổi màu sắc.
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	6
(1điểm)
	- Đáp ứng tế bào có thể là hoạt động xúc tác của một enzim, sự tái sắp xếp khung tế bào hoặc sự hoạt hoá những gen xác định trong nhân.
- Tại mỗi bước trong một chuỗi các phản ứng hoạt hoá theo trình tự, một phân tử hay một ion nhất định có thể hoạt hoá nhiều phân tử hoạt động ở bước tiếp theo.
	0,5
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	7
(3 điểm)
	a. - Các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau để việc di chuyển được dễ dàng, không bị rối loạn do kích thước của NST.

- Trước khi bước vào NP thoi phân bào bị phá huỷ → các NST không di chuyển về các tế bào con và tạo ra tế bào tứ bội do NST đã nhân đôi.

b. 

* Gọi k là số lần nguyên phân của 1 tế bào sinh dục.
                 2n. 10. (2k - 1) = 2480 (1)

                 2n.10.2k = 2560 (2)

Từ (1) và (2) → 2n = 8, k = 5

* Giới tính:

- Số tế bào con tham gia GP: 2560/8 = 320

- Số giao tử được hình thành: 128. 100/10 = 1280

                → 1280/320 = 4 → Đây là cơ thể đực.

* Số lần nguyên phân của mỗi nhóm hợp tử:

- Tổng số các tế bào con sinh ra từ 2 nhóm hợp tử: 
                   = 10240/8 = 1280 tế bào.

- Gọi x là số lần nguyên phân của nhóm hợp tử thứ 2 (x> 0 và thuộc Z).

 → 2x là số lần nguyên phân của nhóm hợp tử thứ 1.

Có PT: (128/2( (22x + 2x) = 1280           → x = 2

Vậy nhóm hợp tử thứ nhất nguyên phân 4 lần.

Nhóm hợp tử thứ 2 nguyên phân 2 lần.
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	8

(2 điểm)
	a. - Phage ôn hoà là một loại phage khi nhiễm vào vi khuẩn, nó không nhất thiết gây ra chu trình tan cho tế bào mà axit nucleic của nó đã cài vào hệ gen của vi khuẩn và tồn tại ở đó trong nhiều thế hệ tế bào vi khuẩn.
- Sự nhiễm phage ôn hoà vào tế bào vi khuẩn làm cho tế bào này trở thành tế bào tiềm tan. ADN của phage ôn hoà sẽ gia nhập vào hệ gen của vi khuẩn, được nhân lên cùng với hệ gen của vi khuẩn và do đó không làm tan ngay tế bào vi khuẩn.

b. Nhóm vi khuẩn phân giải các hợp chất chứa nitơ gồm 2 loại chủ yếu:

- Nhóm vi khuẩn nitrit hoá như nitrosomonas ôxi hoá NH3 thành axit nitric:

                      2NH3 + 3 O2 → 2 HNO2 + 2 H2O + 158 Kcal

                      (6% NL giải phóng được vi khuẩn sử dụng)

- Các vi khuẩn nitrat hoá như nitrobacter ôxi hoá HNO2 thành HNO3:

                       2 HNO2 + 2O2 → HNO3 + 38 Kcal

                      (7% NL giải phóng được vi khuẩn sử dụng)
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	9

(2 điểm)
	- Giống:
+ Đều do tác động của vi sinh vật.

+ NL phân giải đều là đường đơn C6H12O6. 
+ Đều qua giai đoạn đường phân.

+ Đều hoạt động trong điều kiện kị khí.

- Khác:

Lên men rượu

Lên men lactic

Tác nhân:             Nấm men

Vi khuẩn lactic

Sản phẩm:            Rượu etilic, CO2
Axit lactic

Thời gian:            Lâu hơn

Nhanh hơn

C6H12O6 → CO2 + CH3COOH

C6H12O6 → CH3CHOHCOH


	1

1

	10

(2 điểm)
	- Các luận điểm:
+ Virut có đời sống kí sinh nội bào bắt buộc.

+ Chỉ nhân lên (sinh sản ) trong tế bào chủ.

+ Sử dụng các thành phần trong tế bào chất của vật chủ để tổng hợp các thành phần của virut.

- Vật liệu DT của những virut này là ARN được sao chép trong tế bào bị lây nhiễm bởi các enzim do chính hệ gen virut mã hoá. Hệ gen virut (hoặc bản sao bổ sung với nó) có vai trò là mARN để tổng hợp nên các protein của virut. 
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